
STT Giảng Viên Khoa/BMôn
Tên lớp 

phụ trách
Điện thoại Email

1 Chu Tuấn Hảo Khoa XD 15CX1 0933.190809 chutuanhaoxd@gmail.com

2 Võ Thị Cẩm Giang Khoa XD 15CX2 0908.383697 camgiangxd94@gmail.com

3 Nguyễn Ngọc Ẩn Khoa XD 15CX3 0918.342019 ngocan.kts@gmail.com

4 Thái Ngọc Thịnh Khoa XD 15CX4 0982.238779 thaingocthinh@gmail.com

5 Nguyễn Ngọc Phúc Khoa XD 15CX5 0983.941995 phd.nguyenngocphuc@gmail.com

6 Trương Thị Anh Thư Khoa XD 15CKTRUC 0907.663424 thu.truonganh@gmail.com

7 Nguyễn Thị Hồng Phấn Khoa XD 15CCĐ 0938.061530 hongphannguyen84@gmail.com

8 Trần Hồng Sơn Khoa QLXD 15CKT 0983089179 thsql2005@yahoo.com

9 Lê Văn Thắng Khoa CT Nước 15CĐN 0968.483248 levanthangcdxd2@gmail.com

10 Nguyễn Thị Hoài Trang BM Kinh Tế 15CKTOAN 0932.113810 n.hoai.trang@gmail.com

11 Nguyễn Tấn Phùng BM Kinh Tế 15CQT 0909.737395 tanphungnguyen@gmail.com

12 Hoàng Xuân Tân Khoa XD 15LTCX1 0909.504908 tanhoang1204@gmail.com

13 Nguyễn Hữu Dũng Khoa XD 15LTCX2 0946.975935 huudung31284@yahoo.com.vn

14 Nguyễn Anh Tuấn Khoa XD 15LTCX3 0948.079296 xd2anhtuan@gmail.com

15 Hồ Thị Thanh Ngọc BM Kinh Tế 15LTCKTOAN 0913.369029 hothanhngoc1981@gmail.com

16 Ngô Hữu Việt Khoa XD 16CX1, 16CX2 0903.610639 huuvietq9@gmail.com

17 Hoàng Tiến Ninh Khoa XD 16CX3, 16CX4 0983.222303 ninhhaucdxd2@gmail.com

18 Nguyễn Nguyên Vũ Khoa XD 16CX5, 16CX6 0165.8656234 nguyenvu.cdxd2@gmail.com

19 Bành Đức Duy Khoa XD 16CX7, 16CX8 0989.041416 banhducduycm@gmail.com

20 Nguyễn Ngọc Phúc Khoa XD 16CX9 0983.941995 phd.nguyenngocphuc@gmail.com

21 Nguyễn Tấn Dương Khoa XD 16CCĐ 0903.603193 tanduong99@yahoo.com

22 Phan Anh Tuấn Khoa XD 16CKTRUC1, 16CKTRUC2 0913.180974 tuanpakts@gmail.com

23 Thái Thị Hồng Ngân Khoa QLXD 16CKT1, 16CKT2 0915.832303 hongngan83@gmail.com

24 Lê Thị Thái Hà Khoa CT Nước 16CĐN 0908.641282 thaihale2008@gmail.com

25 Lương Lê Trung BM VLXD 16CVL 0909.696962 luongletrung@gmail.com

26 Lê Diệp Quỳnh BM Kinh Tế 16CKTOAN 0914.525338 lediepquynh26@gmail.com

27 Phan Thị Hồng Oanh BM Kinh Tế 16CQT 0983.194282 phanhongoanh@gmail.com

THÔNG TIN CÁ NHÂN CỐ VẤN HỌC TẬP
Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-CĐXD2  ngày       tháng    năm 2016
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